
STT MÃ LỚP MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới Ghi chú

1 02CDDT0502 2213360080 Nguyễn Bình Phương Anh 8/20/2006 Quảng Nam Nữ

2 02CDDT0502 2213360349 Nguyễn Thành An 8/19/2005 Tp Hồ Chí Minh Nam

3 02CDDT0502 2213360089 Nguyễn Thị Kim Anh 1/2/1989 Tiền Giang Nữ

4 01CDDT0501 1223180019 Lê Vũ Bảo 6/10/1976 Tây Ninh Nam

5 01CDDT0501 2213360174 Phan Thiện Bửu 6/13/1989 Thừa Thiên - Huế Nam

6 02CDDT0502 1213180004 Trang Hoàng Công 28/05/1991 Tây Ninh Nam

7 01CDDT0501 2213180029 Vũ Thành Công 11/20/1996 Thái Bình Nam

8 01CDDT0501 2193240010 Huỳnh Tuấn Đạt 12/3/1993 Hà Nam Nam

9 01CDDT0501 1223180013 La Mộng Điệp 5/14/1990 Tp Hồ Chí Minh Nữ

10 01CDDT0501 1223240034 Đinh Thị Yến Đình 6/16/1995 Bình Định Nữ

11 01CDDT0501 1223180021 Phạm Đông Dương 5/27/1996 Long An Nam

12 02CDDT0502 2213180028 Từ Hải Dương 9/20/1996 Quảng Bình Nam

13 02CDDT0502 1223360018 Đinh Hải Duy 8/10/1997 Bình Định Nam

14 02CDDT0502 2213360269 Y Mut Êban 6/4/1991 Đắk Lắk Nam

15 01CDDT0501 2213360303 Cao Thanh Hải 7/3/1990 Tp Hồ Chí Minh Nam

16 01CDDT0501 1223180023 Trần Thị Nhất Hạnh 7/11/1993 Tây Ninh Nữ

17 02CDDT0502 2213360293 Siu Hly 6/25/2000 Gia Lai Nữ

18 01CDDT0501 2203360136 Lý Phát Hưng 8/28/1984 Tp Hồ Chí Minh Nam

19 01CDDT0501 2213360280 Lê Mỹ Kỳ 4/29/2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ

20 01CDDT0501 2213180033 Phạm Thị Thùy Linh 4/5/1980 Bắc Giang Nữ

21 01CDDT0501 2213360202 Trần Thị Hồng Loan 3/24/2006 Long An Nữ

22 01CDDT0501 2213360313 Trần Văn Minh 6/1/2004 Sóc Trăng Nam

23 01CDDT0501 1223180016 Phan Xuân Niềm 9/20/1995 Tây Ninh Nam

24 01CDDT0501 2213360329 Đoàn Nguyễn Thiện Phú 7/27/2006 Tp Hồ Chí Minh Nam

25 02CDDT0502 2213360040 Lý Minh Phụng 5/1/1998 Tây Ninh Nam

26 02CDDT0502 2213360039 Trần Minh Quân 10/21/2005 Nghệ An Nam

27 01CDDT0501 1213180015 Trần Thị Thu Quyên 20/11/1986 Tây Ninh Nữ

28 02CDDT0502 2213180065 Trần Hoài Tâm 12/24/1994 Vĩnh Long Nam
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29 02CDDT0502 2213180017 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 10/23/1980 Bến Tre Nữ

30 02CDDT0502 1213240046 Lê Công Thành 18/12/2002 Tây Ninh Nam

31 01CDDT0501 2213240146 Trần Thị Phương Thảo 12/30/2003 Thanh Hóa Nữ

32 01CDDT0501 2213360327 Võ Duy Thoại 6/22/1995 Bình Định Nam

33 02CDDT0502 2213360057 Lê Thị Thủy 10/10/1999 Đắk Lắk Nữ

34 01CDDT0501 1833610303 Nguyễn Trọng Tình 12/11/2002 Long An Nam

35 01CDDT0501 2203190084 Đinh Thị Ngọc Trâm 17/01/1991 Nghệ An Nữ

36 01CDDT0501 2213180040 Võ Anh Văn 12/18/1982 Tiền Giang Nam

37 01CDDT0501 2213180050 Lê Trọng Vinh 3/18/1988 Tiền Giang Nam


